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	1.Tổng số bệnh nhân còn lại đến trước ngày BC (đầu ca trực)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Tổng số khám cấp cứu, tai nạn 
(2 = 2.1+ 2.2+ 2.3+ 2.4+ 2.5+2.6 +2.7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 - TS  Tai nạn Giao thông:
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	2.1.3 + Chuyển viện 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2 - TS Tai nạn do sinh hoạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]2.3 - TS Tai nạn do pháo nổ (gửi kèm danh sách NB)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4 - TS Tai nạn do chất nổ khác (gửi kèm danh sách NB)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5 - TS khám Ngộ độc thức ăn:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.1 + Do rượu, bia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.2 + Ngộ độc thực phẩm (kèm theo danh sách NB)
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	2.6 - TS khám Tai nạn do đánh nhau: 
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	2.6.1 + Mức độ nhẹ xử trí cho về trong ngày,
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	2.6.3 + Chuyển viện 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nguyên nhân (1 NB có thể có đồng thời nhiều nguyên nhân)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.4 + Do rượu, bia 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.5 + Nguyên nhân khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7 - TS khám Cấp cứu, tai nạn nguyên nhân khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Tổng số bệnh nhân phẫu thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1 - Phẫu thuật Chấn thương sọ não
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Tổng số ca đẻ (bao gồm cả mổ đẻ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. TS tử vong tại BV (gồm cả TV trước viện = 6.2+ 6.3+ 6.4+ 6.5+ 6.6 + 6.7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1 - TV do tai nạn giao thông (gửi kèm danh sách NB)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2 - TV do tai nạn sinh hoạt
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	6.4 - TV do chất nổ khác (gửi kèm danh sách NB)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5 - TV do Ngộ độc thức ăn (gửi kèm danh sách NB) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]6.6 - TV do Tai nạn đánh nhau (gửi kèm danh sách NB)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.7 - TV do các nguyên nhân khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Tổng số NB ra viện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Tổng số NB chuyển viện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Tổng số NB còn lại (tính đến thời điểm BC 9 = 1+ 3- 6- 7- 8- Tử vong trước viện nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Tổng số lượng máu dự trữ tại BV tại thời điểm báo cáo. (đơn vị tính = ml, không sử dụng dấu thập phân/ngăn cách)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Số lượt vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương của BV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]12. Họ và Tên nhân viên trực báo cáo theo ngày
- Số điện thoại di động
- Địa chỉ email
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]13. Họ và Tên Lãnh đạo trực bệnh viện theo ngày
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]- Số điện thoại di động
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	14. Diễn biến khác (mô tả, hoặc báo cáo riêng nếu có):
Tình hình vụ dịch, tai nạn, ngộ độc hàng loạt ..; Số người mắc; Số người chết; Số người bệnh nhập viện; Số người bệnh diễn biến nặng; Nguyên nhân sơ bộ; Các biện pháp đã xử lý; Kết quả xử lý; Đề xuất ..,


[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]* Phần mềm Báo cáo trực tuyến sử dụng tài khoản Kiểm tra bệnh viện, liên hệ Phòng Kế hoạch Tổng hợp/ Quản lý chất lượng (Bệnh viện) hoặc Phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế). Địa chỉ truy cập qlbv.vn/baocaotet , hoặc qlbv.vn/ktbv. Email hỗ trợ: qlbv.vn@gmail.com
** Báo cáo vào sáng ngày Mùng 1 Tết
*** Báo cáo vào sáng ngày 6 Tết
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[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]1) Áp dụng với các đối tượng: 
- Khám/nhập viện cấp cứu tai nạn do Pháo nổ, Thuốc nổ, Ngộ độc thực phẩm; 
- Nhập viện điều trị nội trú do Tai nạn giao thông; Đánh nhau
- Tử vong do tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, đánh nhau, pháo nổ, thuốc nổ.  

2) Thông tin cần thu thập: 
[bookmark: _GoBack]1. Sở Y tế:
2. Tên Bệnh viện:
3a. Mã số BN: 
3b. Họ và tên:4. Ngày sinh:5a. Thôn xóm, đường phố:5b. Xã/Phường:5c. Huyện/Quận:5d. Tỉnh/TP:6. Ngày vào viện:
7. Loại vào viện: Nội trú hay ngoại trú
8. Lý do vào viện:
9. Ngày giờ xảy ra tai nạn:
10. Nơi xảy ra tai nạn:
11. Nguyên nhân: 
12. Chẩn đoán hiện tại hoặc khi ra viện:
13. Ngày giờ ra viện:
14. Kết quả điều trị:
15. Tình trạng ra viện:
16. Ghi chú (nếu có):
